
STT MSSV Họ Tên Ghi chú Mã lớp Thời gian học Phòng học GIẢNG VIÊN

1 21521902 Nguyễn Đắc Cường CLC ENGA2.M11 Online

2 21522239 Vũ Hoàng Khôi CLC ENGA2.M11 Online

3 21521883 Nguyễn Minh Chánh CLC ENGA2.M11 Online

4 21521908 Phan Nguyễn Quốc Cường CLC ENGA2.M11 Online

5 21522185 Trần Quang Khải CLC ENGA2.M11 Online

6 21522180 Trương Đình Kha CLC ENGA2.M11 Online

7 21522374 Lê Minh Nghĩa CLC ENGA2.M11 Online

8 21522476 Nguyễn Trọng Phúc CLC ENGA2.M11 Online

9 21521865 Trần Nguyễn Quốc Bảo CLC ENGA2.M11 Online

10 21521878 Nguyễn Thái Bình CLC ENGA2.M11 Online

11 21522261 Phạm Anh Kiệt CLC ENGA2.M11 Online

12 21522692 Ong Nguyễn Huyền Trân CLC ENGA2.M11 Online

13 21522406 Nguyễn Trọng Nhân CLC ENGA2.M11 Online

14 21522192 Ngô Tấn Khang CLC ENGA2.M11 Online

15 21522450 Trần Văn Phát CLC ENGA2.M11 Online

16 21522805 Phạm Long Vũ CLC ENGA2.M11 Online

17 21522622 Ngô Hữu Thiên CLC ENGA2.M11 Online

18 21522035 Nguyễn Xuân Hải CLC ENGA2.M11 Online

19 21520156 Phạm Thái Bảo CLC ENGA2.M11 Online

20 21520473 Lê Quốc Thuận CLC ENGA2.M11 Online

21 21521500 Lâm Duy Thuận CLC ENGA2.M11 Online

22 21521882 Lê Minh Chánh CLC ENGA2.M11 Online

23 21522328 Ngô Văn Mạnh CLC ENGA2.M11 Online

24 21522437 Nguyễn Thị Kim Nhung CLC ENGA2.M11 Online

25 21522487 Bùi Đình Quân CLC ENGA2.M11 Online

Tối 2 4 6 (Từ 17h30 đến 

19h45)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
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Huỳnh Ngọc An
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1 21520123 Huỳnh Mạnh Tường C.QUI ENGA2.M12 Online

2 21520555 Võ Hoàng An C.QUI ENGA2.M12 Online

3 21521894 Ma Văn Chương C.QUI ENGA2.M12 Online

4 21521988 Hoàng Trọng Dương C.QUI ENGA2.M12 Online

5 21522114 Lê Minh Hùng C.QUI ENGA2.M12 Online

6 21522213 Phan Gia Khánh C.QUI ENGA2.M12 Online

7 21522660 Nguyễn Phước Vĩnh Thụy C.QUI ENGA2.M12 Online

8 21521781 Đàm Hải Trứ C.QUI ENGA2.M12 Online

9 21522383 Trần Gia Bảo Ngọc C.QUI ENGA2.M12 Online

10 21522448 Nguyễn Văn Phát C.QUI ENGA2.M12 Online

11 21522522 Nguyễn Nhật Qúi C.QUI ENGA2.M12 Online

12 21520189 Trương Lê Diễn C.QUI ENGA2.M12 Online

13 21521514 Nguyễn Thị Thùy C.QUI ENGA2.M12 Online

14 21521633 Nguyễn Hùng Tuấn C.QUI ENGA2.M12 Online

15 21521860 Phùng Đức Bảo C.QUI ENGA2.M12 Online

16 21522124 Phạm Văn Hùng C.QUI ENGA2.M12 Online

17 21522817 Huỳnh Trịnh Ý C.QUI ENGA2.M12 Online

18 21520705 Nguyễn Thành Đạt C.QUI ENGA2.M12 Online

19 21522461 Nguyễn Văn Phong C.QUI ENGA2.M12 Online

20 21520447 Nguyễn Hoàng Thân C.QUI ENGA2.M12 Online

21 21520635 Nguyễn Đình Thiên Bảo C.QUI ENGA2.M12 Online

22 21520714 Trịnh Tấn Đạt C.QUI ENGA2.M12 Online

23 21522541 Cao Hoài Sang C.QUI ENGA2.M12 Online

24 21520515 Trần Thanh Tú C.QUI ENGA2.M12 Online

25 21520634 Vũ Gia Bảo C.QUI ENGA2.M12 Online

26 21522182 Dương Học Khải C.QUI ENGA2.M12 Online

27 21521626 Lê Anh Tuấn C.QUI ENGA2.M12 Online

28 21521996 Lê Khánh Duy C.QUI ENGA2.M12 Online

29 20520823 Mai Ngọc Phương Trinh C.QUI ENGA2.M12 Online

30 18520532 Trần Trọng Chiến C.QUI ENGA2.M12 Online

Tối 2 4 6 (Từ 17h30 đến 

19h45)
Giang Thị Tố Mi
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1 21522343 Nguyễn Hoàng Minh CLC ENGA2.M13 Online

2 21522687 Nguyễn Văn Minh Toàn CLC ENGA2.M13 Online

3 21520963 Nguyễn Tuấn Khang CLC ENGA2.M13 Online

4 21522600 Nguyễn Ngọc Thành CLC ENGA2.M13 Online

5 21521571 Trương Nguyễn Phước Trí CLC ENGA2.M13 Online

6 21522748 Cao Quốc Tuấn CLC ENGA2.M13 Online

7 21520001 Trần Hoài An CLC ENGA2.M13 Online

8 20520471 Nguyễn Ngọc Duy CLC ENGA2.M13 Online

9 21522551 Đỗ Thanh Sơn CLC ENGA2.M13 Online

10 21520481 Trương Vĩnh Tiến CLC ENGA2.M13 Online

11 21522585 Danh Nguyễn Thành Thắng CLC ENGA2.M13 Online

12 21521517 Trần Anh Thy CLC ENGA2.M13 Online

13 21522577 Bùi Văn Thái CLC ENGA2.M13 Online

14 21522688 Trần Đặng Toàn CLC ENGA2.M13 Online

15 21522780 Dương Trúc Uyên CLC ENGA2.M13 Online

16 21520449 Huỳnh Võ Ngọc Thanh CLC ENGA2.M13 Online

17 21521364 Phan Nhật Quý CLC ENGA2.M13 Online

18 21521828 Nguyễn Công Tuấn Anh CLC ENGA2.M13 Online

19 21522525 Đỗ Thanh Quốc CLC ENGA2.M13 Online

20 21522610 Trần Phan Thanh Thảo CLC ENGA2.M13 Online

21 21522722 Trần Thị Thanh Trúc CLC ENGA2.M13 Online

22 21522738 Lê Tú CLC ENGA2.M13 Online

23 21520142 Nguyễn Tuấn Anh CLC ENGA2.M13 Online

24 21521586 Lê Thị Lệ Trúc CLC ENGA2.M13 Online

25 21521618 Trần Thanh Minh Tú CLC ENGA2.M13 Online

26 21521841 Trần Nhật Anh CLC ENGA2.M13 Online

27 21521965 Nguyễn Văn Minh Đức CLC ENGA2.M13 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 

20h00)
Dương Thị Hiền
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1 21520386 Võ Thị Tố Như C.QUI ENGA2.M14 Online

2 21520504 Phan Đình Thế Trung C.QUI ENGA2.M14 Online

3 21522111 Bùi Tấn Hưng C.QUI ENGA2.M14 Online

4 21522421 Võ Quang Nhật C.QUI ENGA2.M14 Online

5 21522505 Trịnh Thế Quân C.QUI ENGA2.M14 Online

6 21522580 Kha Quốc Thái C.QUI ENGA2.M14 Online

7 21522789 Bùi Nam Việt C.QUI ENGA2.M14 Online

8 21521097 Nguyễn Văn Long C.QUI ENGA2.M14 Online

9 21520352 Trần Xuân Minh C.QUI ENGA2.M14 Online

10 21520400 Nguyễn Hoàng Phúc C.QUI ENGA2.M14 Online

11 21522094 Nguyễn Huy Hoàng C.QUI ENGA2.M14 Online

12 21522683 Phan Trọng Tính C.QUI ENGA2.M14 Online

13 21520745 Nguyễn Thân Chí Dũng C.QUI ENGA2.M14 Online

14 21522008 Phạm Thanh Duy C.QUI ENGA2.M14 Online

15 21520565 Lê Quốc Anh C.QUI ENGA2.M14 Online

16 21521052 Lê Thanh Lâm C.QUI ENGA2.M14 Online

17 21522376 Trương Quang Nghĩa C.QUI ENGA2.M14 Online

18 21521046 Lê Văn Cao Kỳ C.QUI ENGA2.M14 Online

19 21521927 Đặng Tấn Đạt C.QUI ENGA2.M14 Online

20 21520191 Vũ Thanh Doan C.QUI ENGA2.M14 Online

21 20520915 Nguyễn Thị Kim Ngân C.QUI ENGA2.M14 Online

22 21520680 Hoàng Hải Đăng C.QUI ENGA2.M14

23 21521990 Nguyễn Dương C.QUI ENGA2.M14 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 

20h00)
Nguyễn Thị Như Ngọc
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1 21520327 Trần Lê Yến Linh CLC ENGA2.M15 Online

2 21520682 Lâm Hải Đăng CLC ENGA2.M15 Online

3 21520695 Hồ Mạnh Đạt CLC ENGA2.M15 Online

4 21522527 Trương Đức Quốc CLC ENGA2.M15 Online

5 21522566 Nguyễn Hửu Tài CLC ENGA2.M15 Online

6 21522743 Nguyễn Triệu Tử CLC ENGA2.M15 Online

7 21520215 Nguyễn Trương Đình Giang CLC ENGA2.M15 Online

8 21520283 Lê Quốc Khánh CLC ENGA2.M15 Online

9 21521102 Trần Cao Long CLC ENGA2.M15 Online

10 21521913 Lương Văn Đại CLC ENGA2.M15 Online

11 21522159 Nguyễn Thành Huy CLC ENGA2.M15 Online

12 21520254 Phạm Quốc Hưng CLC ENGA2.M15 Online

13 21520513 Nguyễn Thị Cẩm Tú CLC ENGA2.M15 Online

14 21520531 Nguyễn Hà Anh Vũ CLC ENGA2.M15 Online

15 21520712 Tô Lý Tiến Đạt CLC ENGA2.M15 Online

16 21520953 Ngô Quang Khải CLC ENGA2.M15 Online

17 21521935 Ngô Vũ Minh Đạt CLC ENGA2.M15 Online

18 21522539 Trần Trúc Quỳnh CLC ENGA2.M15 Online

19 18521222 Nguyễn Minh Nhựt CLC ENGA2.M15 Online

20 21520240 Hà Việt Hoàng CLC ENGA2.M15 Online

21 21520296 Phạm Quốc Anh Khoa CLC ENGA2.M15 Online

22 21521257 Nguyễn Đức Phát CLC ENGA2.M15 Online

23 21521404 Nguyễn Trần Thành Tâm CLC ENGA2.M15 Online

24 21521837 Nguyễn Tuấn Anh CLC ENGA2.M15 Online

Tối 2 4 6 (Từ 17h30 đến 

19h45)
Nguyễn Nữ Huyền Trang
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1 21521951 Trần Tiến Đạt CLC ENGA2.M16 Online

2 21522078 Triịnh Nhân Hiếu CLC ENGA2.M16 Online

3 21522310 Đào Thiên Lương CLC ENGA2.M16 Online

4 21522395 Phạm Cao Nguyên CLC ENGA2.M16 Online

5 21522552 Hoàng Sỹ Sơn CLC ENGA2.M16 Online

6 21520430 Lê Xuân Quỳnh CLC ENGA2.M16 Online

7 21521004 Trần Nguyễn Anh Khoa CLC ENGA2.M16 Online

8 21521053 Ngô Duy Lâm CLC ENGA2.M16 Online

9 21521387 Lương Đình Sơn CLC ENGA2.M16 Online

10 21522144 Huỳnh Gia Huy CLC ENGA2.M16 Online

11 21522147 Lê Quang Huy CLC ENGA2.M16 Online

12 21522164 Quách Minh Huy CLC ENGA2.M16 Online

13 21522451 Trịnh Tiến Phát CLC ENGA2.M16 Online

14 21522503 Trần Minh Quân CLC ENGA2.M16 Online

15 21522602 Phạm Công Thành CLC ENGA2.M16 Online

16 21522621 Huỳnh Công Thiện CLC ENGA2.M16 Online

17 17520021 Nguyễn Thanh Trung CLC ENGA2.M16 Online

18 21521839 Trần Ngọc Phương Anh CLC ENGA2.M16 Online

19 21522323 Trần Thụy Hiền Mai CLC ENGA2.M16 Online

20 21522493 Nguyễn Hoàng Quân CLC ENGA2.M16 Online

21 21522521 Trương Đức Minh Quang CLC ENGA2.M16 Online

22 18520611 Huỳnh Phước Đức CLC ENGA2.M16 Online

23 21521461 Nguyễn Thiện CLC ENGA2.M16 Online

24 21521824 Ngô Hoàng Ngọc Anh CLC ENGA2.M16 Online

25 21522799 Nguyễn Hoàng Vũ CLC ENGA2.M16 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 

20h00)
Giang Thị Tố Mi
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1 21520684 Trần Lê Minh Đăng C.QUI ENGA2.M17 Online

2 21520697 Lê Hữu Đạt C.QUI ENGA2.M17 Online

3 21521048 Nguyễn Trần Gia Kỳ C.QUI ENGA2.M17 Online

4 21521320 Đặng Hoàng Quân C.QUI ENGA2.M17 Online

5 21521421 Lê Xuân Thạch C.QUI ENGA2.M17 Online

6 21522121 Nguyễn Văn Hùng C.QUI ENGA2.M17 Online

7 21522690 Võ Trung Toàn C.QUI ENGA2.M17 Online

8 21522721 Nguyễn Mai Thanh Trúc C.QUI ENGA2.M17 Online

9 21522808 Võ Minh Vũ C.QUI ENGA2.M17 Online

10 21520095 Bùi Vĩ Quốc C.QUI ENGA2.M17 Online

11 21520798 Đặng Lưu Hà C.QUI ENGA2.M17 Online

12 21520916 Lưu Gia Huy C.QUI ENGA2.M17 Online

13 21521031 Lê Quốc Kiệt C.QUI ENGA2.M17 Online

14 21521661 Huỳnh Ngọc Quỳnh Uyên C.QUI ENGA2.M17 Online

15 21522067 Lê Huy Hiệp C.QUI ENGA2.M17 Online

16 21522117 Lý Quốc Hưng C.QUI ENGA2.M17 Online

17 21522211 Phạm Duy Khánh C.QUI ENGA2.M17 Online

18 21522443 Lường Đại Phát C.QUI ENGA2.M17 Online

19 21520366 Nguyễn Gia Bảo Ngọc C.QUI ENGA2.M17 Online

20 21520492 Doãn Công Trí C.QUI ENGA2.M17 Online

21 21520935 Phan Quốc Huy C.QUI ENGA2.M17 Online

22 21521464 Trần Chức Thiện C.QUI ENGA2.M17 Online

23 21521876 Nguyễn Ngọc Bình C.QUI ENGA2.M17 Online

24 21522170 Trần Thanh Huy C.QUI ENGA2.M17 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 

20h00)
Nguyễn Tấn Lợi
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1 21522265 Trần Quang Kiệt C.QUI ENGA2.M18 Online

2 21522524 Cao Minh Quốc C.QUI ENGA2.M18 Online

3 21522782 Phạm Thị Cẩm Vân C.QUI ENGA2.M18 Online

4 21520331 Châu Thiên Long C.QUI ENGA2.M18 Online

5 21520344 Đàm Quang Minh C.QUI ENGA2.M18 Online

6 21520428 Lê Tiến Quyết C.QUI ENGA2.M18 Online

7 21521460 Lưu Minh Thiện C.QUI ENGA2.M18 Online

8 21521884 Tạ Quách Chánh C.QUI ENGA2.M18 Online

9 21522065 Đào Võ Hữu Hiệp C.QUI ENGA2.M18 Online

10 21522071 Lê Thị Hiếu C.QUI ENGA2.M18 Online

11 21522749 Đinh Minh Tuấn C.QUI ENGA2.M18 Online

12 21522754 Nguyễn Đạt Tuấn C.QUI ENGA2.M18 Online

13 21520287 Nguyễn Ngọc Gia Khiêm C.QUI ENGA2.M18 Online

14 21520763 Trần Văn Dương C.QUI ENGA2.M18 Online

15 21521167 Trịnh Hoài Nam C.QUI ENGA2.M18 Online

16 21522044 Hoàng Thị Mỹ Hạnh C.QUI ENGA2.M18 Online

17 21522291 Phạm Thị Trúc Linh C.QUI ENGA2.M18 Online

18 21522654 Lê Đăng Thương C.QUI ENGA2.M18 Online

19 21520299 Lê Minh Khôi C.QUI ENGA2.M18 Online

20 21521412 Nguyễn Bá Tân C.QUI ENGA2.M18 Online

21 21521665 Nguyễn Cẩm Vân C.QUI ENGA2.M18 Online

22 21522609 Trần Hạnh Thảo C.QUI ENGA2.M18 Online

23 21522616 Quãng Đại Thi C.QUI ENGA2.M18 Online

Tối 7 CN (Từ 17h30 đến 

20h30)
Lê Phương Ngọc
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1 21520082 Lê Bảo Như C.QUI ENGA2.M19 Online

2 21520091 Nguyễn Diệu Phương C.QUI ENGA2.M19 Online

3 21520169 Nguyễn Thái Công C.QUI ENGA2.M19 Online

4 21520406 Đinh Bạch Kiều Phương C.QUI ENGA2.M19 Online

5 21521347 Nguyễn Trần Vũ Quang C.QUI ENGA2.M19 Online

6 21521640 Vũ Hoàng Tuấn C.QUI ENGA2.M19 Online

7 21521937 Nguyễn Minh Đạt C.QUI ENGA2.M19 Online

8 21522314 Nguyễn Đức Lưu C.QUI ENGA2.M19 Online

9 21522355 Đỗ Giang Nam C.QUI ENGA2.M19 Online

10 21522368 Nguyễn Thị Kim Nga C.QUI ENGA2.M19 Online

11 21522381 Nguyễn Tiến Ngọc C.QUI ENGA2.M19 Online

12 21522818 Lê Thị Như Ý C.QUI ENGA2.M19 Online

13 21520178 Phạm Quốc Danh C.QUI ENGA2.M19 Online

14 21521078 Nguyễn Ngọc Diệu Linh C.QUI ENGA2.M19 Online

15 21521086 Hoàng Gia Lộc C.QUI ENGA2.M19 Online

16 21521214 Đỗ Trọng Nhân C.QUI ENGA2.M19 Online

17 21521333 Nguyễn Văn Quân C.QUI ENGA2.M19 Online

18 21521932 Đỗ Sĩ Đạt C.QUI ENGA2.M19 Online

19 21522216 Nguyễn Bính Khiêm C.QUI ENGA2.M19 Online

20 21522333 Đoàn Nguyễn Công Minh C.QUI ENGA2.M19 Online

21 21522718 Nguyễn Thị Mai Trinh C.QUI ENGA2.M19 Online

22 21520506 Nguyễn Long Trường C.QUI ENGA2.M19 Online

23 21520895 Nguyễn Hoàng Hưng C.QUI ENGA2.M19 Online

24 21522402 Lê Quang Nhân C.QUI ENGA2.M19 Online

25 21522724 Nguyễn Công Quốc Trung C.QUI ENGA2.M19 Online

26 21521610 Lương Anh Tú C.QUI ENGA2.M19 Online

27 21522715 Kiều Thị Hiền Trinh C.QUI ENGA2.M19 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 

20h00)
Nguyễn Thị Huỳnh Như


